
r CÔNG TY CPTM TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT 

Chuyên cung cấp thiết bị trồng cây 

ĐC : Số 17A Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội  

Tell              : 0462.604.548                     Hotline    : 0934.666.201 

Facebook    :  https://www.facebook.com/tuivaitrongcay.vn/ 

E-mail         : vaitrongcay@hatangviet.vn 

 

BÁO GIÁ KHÁCH HÀNG 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Hạ Tầng Việt xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá bộ sản phẩm trồng rauvà hoa cây cảnh như 

sau: 

 STT Tên hàng /Mã SP 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Giá niêm yết 

Hình ảnh sản phẩm 

1 

Đất sạch Tribat 5 dm3 

( chuyên dùng cho các 

loại hoa, cây cảnh, rau 

củ ngắn, dài hạn) 

 

Túi 20.000/ Túi 

 

2 

 

Đất sạch Tribat 

( chuyên dùng cho các 

loại hoa, cây cảnh, rau 

củ ngắn, dài hạn) 

Trọng lượng: 10kg/ 

Túi 

 

 

 

Túi 

 

 

34.000/Túi 

 

 

 



    3 

Đất sạch Tribat Trắng 

( chuyên dùng trồng 

các loại rau mầm) 

Trọng lượng: 10kg/ 

Túi 

Túi 36.000/ Túi 

 

    4 

Đất sạch Sông Hồng 

( Chuyên dùng trồng 

hoa, cây cảnh và các 

loại rau ăn lá) 

Trọng lượng: 10kg/ 

Túi 

Túi 22.000/ Túi 

 

    5 

Đất sạch Vinatap 

( Chuyên dùng trồng 

hoa, cây cảnh và các 

loại rau ăn lá) 

Trọng lượng: 10kg/ 

Túi 

Túi 22.000/ Túi 

 



     6 Phân Trùn quế 

Trọng lượng: 2kg/ Túi 
Túi 35.000/ Túi 

 

     7 Phân bò hữu cơ Tribat 

Trọng lượng: 10dm3 
Túi 35.000/ Túi 

 

     8 Phân bò hữu cơ Tribat 

Trọng lượng: 3dm3 
Túi 20.000/ Túi 

 



    9 

 

Chậu vuông vân sọc 

cam 

Quy cách:  

D x R x C=15 x 15 x 16 

cm 

 

Cái 

 

15.000/ Cái 

 

     10 
Chậu hoa trắng để bàn 

Quy cách: 

 ĐK x C = 18 x 13 cm 

Cái 10.000/ Cái 

 

     11 
Chậu hoa xanh để bàn 

Quy cách:  

 ĐK x C = 18 x 13 cm 

Cái 10.000/ Cái 

 

     12 

Chậu quả lê 

Quy cách: 

 ĐK x C = 19 x 17 cm 

 

Cái 15.000/ Cái 

 



     13 

 

Chậu quả Táo 

-Quy cách: ĐK x C = 

25 x 23 cm 

Màu : Trắng 

 

Cái 25.000/ Cái 

 

      14 
Chậu quả lê 

Quy cách: 

ĐK x C = 30 x 28 cm 

Cái 35.000/ Cái 

 

     15 

Bộ chậu vườn trên 

tườnggồm 3 chậu 1 

khung 

-Quy cách chậu 

(DxRxC) 

=(17x13,5x11)cm 

-Dùng để thi công 

vườn cây xanh trên 

tường 

Chất liệu nhựa PP 

(Có 7 màu cho quý 

khách hàng lựa chọn) 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

50.000đ/Bộ 

 



 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Chậu mai nhỏ trắng 

Quy cách: Đk x C = 17 

x 15 cm 

Màu sắc: trắng 

Cái 

 

10.000/ Cái 

 

 

 

17 

Chậu hoa mai nhỏ 

xanh 

Quy cách: 17x15cm 

Màu sắc: xanh lá cây 

Cái 10.000đ/cái 

 

18 
Chậu hoa mai nhỏ 

Quy cách: 17x15cm 

Màu sắc: đỏ 

Cái 10.000đ/cái 

 

19 
Chậu hoa mai to 

Quy cách: 20x18cm 

Màu sắc: trắng 

Cái 15.000đ/cái 

 



20 
Chậu hoa mai to 

Quy cách: 20x18cm 

Màu sắc:xanh 

Cái 15.000đ/cái 

 

21 
Chậu hoa mai to 

Quy cách: 20x18cm 

Màu sắc:đỏ 

Cái 15.000đ/cái 

 

  22 

 

 

Chậu nhựa lục giác 

nhỏ A380 

-Quy cách 

(DxRxC)=30x30x22 

cm 

- Màu sắc: trắng, nâu 

 

Cái 15.000đ/ Cái 

 

23 

Chậu hoa bí cam 

Quy cách: ĐK x C = 

22 x 16 cm 

Cái 10.000đ/Cái 

 



24 

Chậu hoa bí trắng 

Quy cách: ĐK x C = 

22 x 16 cm 

Cái 10.000/ Cái 

 

25 

Chậu ang nhỏ 

Quy cách: D x R x C = 

26 x 19 x 9 cm 

Cái 15.000/ Cái 

 

26 

Chậu ang cỡ vừa 

Quy cách (dxrxc)= 

37x27x15cm 

Màu: nâu 

cái 20.000đ/c 

 



27 

Chậu ang lớn 

Quy cách: D x R x C = 

37 x 27 x 15 cm 

Màu sắc: nâu 

Cái 20.000/ Cái 

 

28 

Chậu hoa nhật treo to 

Quy cách: ĐK x C = 

25 x 17 cm 

Màu sắc : trắng 

Cái 20.000/ Cái 

 

29 

Máng dài màu đen 

Kích thước: 59 x 23 x 

10 cm 

Chiếc 19.000đ/Chiếc 

 



30 

Máng vuông màu đen 

Kích thước: 50 x 37 x 

9 cm 

Chiếc 20.000đ/Chiếc 

 

31 

Chậu thông minh 

Kích thước : 

67x23x15cm 

Màu sắc 

(trắng,xanh,đỏ, cam) 

Chiếc 45.000đ/c 

 

32 

Chậu ươm nhỏ trồng 

hoa 

Kích thước(ĐKxC= 

20x20 

Màu sắc: trắng, nâu 

Chiếc 15.000đ/c 

 

33 

Chậu ươm to trồng 

hoa 

Kích thước: ĐKxC= 

26x24 

Màu sắc; trắng, nâu 

Chiếc 20.000đ/c 

 



34 

Chậu thông minh 

nông trồng rau 

Kích thước 

:67x42x15cm 

Màu sắc: 

trắng,xanh,đen 

Chiếc 60.000đ/c 

 

35 

Chậu thông minh sâu 

trồng rau  

Kích thước: 67x42x18 

Màu sắc: trắng,xanh, 

đen 

Chiếc 60.000đ/c 

 

36 

Chậu tứ giác hoa văn 

Kích thước: 28 x 28 x 

27 

Màu sắc : trắng 

cái 35.000đ/c 

 

  37 

Chậu hoa TT đỏ 

Quy cách: 280 x 150  
Cái 20.000/ Cái 

 



  38 

Chậu hoa TT đỏ 

Quy cách: 480 x 250 
Cái 40.000/ Cái 

 

  39 

Chậu hoa TT đỏ 

Quy cách: 580 x 250 
Cái 60.000/ Cái 

 

40 Chậu hàng rào cái 40.000đ/cái 

 

41 

Vỉ nhựa thoát nước 

Made in Singapore 

Dùng để làm vườn 

trên mái 

Quy cách 500 x 500 x 

30mm 

 

 

 

4tấm/m2 

 

 

250.000/m2 

 

 

 

Ghi chú: 

Giá trên là giá bán tại văn phòng 17A Tô Vĩnh Diện – P. Khương Trung – Q. Thanh Xuân – Hà Nội. 



Thanh toán ngay sau khi nhận đủ hàng. 

Hạ Tầng Việt rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

                  Hà Nôi ngày 28 tháng 12 năm 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


